
DANH SÁCH 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THUẬN AN  

KHOÁ I, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Giới  

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở hiện 

nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học 

vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 
Trần Thị 

Diễm Trinh 
01/07/1987 Nữ 

Việt 

Nam  
Kinh Không 

Chánh 

Hiệp, TP 

Hồ Chí 

Minh 

Phường 

Chánh Hiệp, 

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Cử nhân 

Báo chí,  

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh, Thạc 

sĩ QTKD 

Thạc 

sĩ 

Cao 

cấp 

Cử 

nhân 

ngôn 

ngữ 

Anh 

Thành ủy 

viên, Bí 

thư Đảng 

uỷ, kiêm 

Chủ tịch 

HĐND  

02/08/2009   

2 
Phan Thái 

Sơn 
30/9/1983 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

Giao, TP 

Hồ Chí 

Minh 

4/17 Hoà 

Lân 1, Thuận 

Giao,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Thạc sĩ Kỹ 

thuật Công 

nghệ môi 

trường 

Thạc 

sĩ 

Cao 

cấp 

Toeic 

665 

Phó Bí thư 

thường 

trực Đảng 

uỷ 

07/08/2009   

3 
Nguyễn 

Ngọc Nhung 
20/05/1980 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh  Không 

Thuận 

Giao, TP 

Hồ Chí 

Minh 

369 D 

Nguyễn Trãi,  

Lái Thiêu,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Cử nhân 

Công tác 

Tư tưởng 

Cử 

nhân 

Cao 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn 

B1 

UVBTV, 

Phó Chủ 

tịch 

HĐND 

01/09/2002  



4 
Đỗ Huỳnh 

Tú Anh 
03/06/1982 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Bình 

Nhâm, 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

Lái Thiêu,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Cử nhân 

Xây dựng 

Đảng, 

chính 

quyền Nhà 

nước 

Cử 

nhân 

Cao 

cấp 

Cử 

nhân 

ngôn 

ngữ 

Anh 

UVBTV, 

Trưởng 

Ban Xây 

dựng 

Đảng, 

Trưởng 

Ban KT-

NS 

01/11/2004   

5 Lý Bình Sơn 28/12/1979 Nam 
Việt 

Nam 
Hoa Không 

Thủ Dầu 

Một, 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

A12/24  

Bình Thuận 

2, 

Thuận Giao, 

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Cử nhân 

Luật, Thạc 

sĩ  pháp 

luật về 

quyền con 

người 

Thạc 

sĩ 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

UVBTV, 

Chủ nhiệm 

UBKT, 

Trưởng 

ban 

VHXH 

01/04/2004   

6 
Ngô Tiến 

Đạt 
08/07/1985 Nam 

Việt 

Nam 
Hoa Không 

Lái 

Thiêu, 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

139/3A, 

đường Tổng 

Đốc Phương, 

Lái Thiêu,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Cử nhân sư 

phạm 

Tiếng 

Trung 

Quốc 

Cử 

nhân 

Cao 

cấp 

Cử 

nhân 

Tiếng 

Trung 

Quốc 

UVBTV, 

Phó Chủ 

tịch 

UBND 

26/03/2010   

7 
Lê Quốc 

Việt 
17/07/1982 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Chánh 

Phú Hòa, 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

28/C1 Thạnh 

Lộc, Thuận 

An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Cử nhân 

Quân sự cơ 

sở 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn 

B1 

UVBTV, 

Chỉ huy 

trưởng 

BCH Quân 

sự 

13/08/2009   

8 

Đàm Thị 

Tuyết 

Nhung 

22/12/1983 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

336 Hưng 

Phước,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân 

Luật 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Đảng ủy 

viên, Phó 

Trưởng 

Ban KT-

NS 

12/05/2006   



9 
Trần Minh 

Quang 
06/06/1989 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

75/3 Thạnh 

Lợi, Thuận 

An, TP Hồ 

Chí Minh 

12/12 

Cử nhân 

Quản lý đất 

đai 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn A 

Đảng ủy 

viên, Phó 

Trưởng 

Ban 

VHXH 

05/03/2014   

10 
Trương Văn 

Sinh 
31/03/1984 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

188/2 Thạnh 

Lợi, 

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Cử nhân 

Luật,  

Cử nhân 

XDĐ và 

CQNN  

Cử 

nhân 

Cao 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Đảng ủy 

viên, 

Chánh Văn 

phòng 

Đảng ủy 

01/08/2008   

11 
Nguyễn 

Minh Huy 
14/6/1978 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Lái 

Thiêu, 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

3/49 Bình 

Thuận, Lái 

Thiêu, TP 

Hồ Chí Minh 

12/12 

Cử nhân 

Xây dựng 

Đảng & 

Chính 

quyền nhà 

nước 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Đảng ủy 

viên, Phó 

Giám đốc 

TTPVHCC  

01/10/2010   

12 
Nguyễn Văn 

Được 
11/01/1974 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

97 An Quới, 

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Cử nhân 

quản lý xã 

hội 

Cử 

nhân 

cao 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Đảng ủy 

viên, Phó 

Ban xây 

dựng Đảng  

23/07/2005   

13 Hồ Anh Thi 17/3/1985 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

180B/3 

Thạnh Lợi,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân 

Luật 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn 

A2 

Đảng ủy 

viên, Phó 

Chủ nhiệm 

Ủy ban 

Kiểm tra 

10/05/2005   

14 
Nguyễn Thị 

Thanh Xuân 
26/12/1982 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

108B An 

Hòa, 

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân 

Luật 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn A 

Đảng ủy 

viên, Phó 

chủ tịch 

UB MTTQ 

VN 

phường - 

Chủ tịch 

Hội LHPN  

30/11/2008   



15 Võ Tiến 30/5/1989 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

121 Phú 

Hưng, 

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân 

Kế toán 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn A 

Đảng ủy 

viên, Phó 

chủ tịch 

UB MTTQ 

VN 

phường - 

Chủ tịch 

Công đoàn 

01/08/2013   

16 
Đinh Văn 

Hậu 
15/01/1977 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

83A An Mỹ, 

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân 

Hành chính 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn A  

Đảng ủy 

viên, Phó 

chủ tịch 

UB MTTQ 

VN 

phường - 

Chủ tịch 

Công đoàn 

08/03/2004   

17 
Tăng Thanh 

Tuấn 
06/02/1984 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

339/1A 

Chánh Nghĩa 

6, Thủ Dầu 

Một, TP Hồ 

Chí Minh 

12/12 

Đại học 

Quản lý đất 

đại, Thạc sĩ 

Quản lý 

Công 

Thạc 

sĩ 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn C 

Đảng ủy 

viên, 

Trưởng 

phòng 

Kinh tế, hạ 

tầng và đô 

thị  

22/06/2017   

18 
Phan Ánh 

Duyên 
08/05/1969 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

19/4 Bình 

Phú,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Đai học sư 

phạm Quản 

lý Giáo dục 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp  

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn 

B1 

Đảng ủy 

viên - Bí 

thư chi bộ 

Hiệu 

trưởng 

Trường 

THCS 

Trịnh Hoài 

Đức 

03/02/2007   



19 Vũ Huy Hải 23/9/1979 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Hoài 

Thượng, 

Thuận 

Thành, 

Bắc 

Ninh 

279A Hưng 

Thọ, Thuận 

An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân 

Luật 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Đảng ủy 

viên - Phó 

Bí thư chi 

bộ - 

Trưởng 

khu phố 

Hưng Thọ 

02/05/2006   

20 
Trần Duy 

Khoa 
20/02/1990 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Bình 

Nhâm, 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

122 Hưng 

Phước,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân 

Luật 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Phó chủ 

tịch UB 

MTTQ VN 

phường - 

Chủ tịch 

Hội CCB 

28/12/2009   

21 

Nguyễn 

Kiều Hồng 

Hạnh 

07/10/1987 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

82A An Hòa, 

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân 

Hành chính 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Phó 

Trưởng 

phòng Văn 

hóa - Xã 

hội 

07/10/2010   

22 

Lương 

Thanh Liêm 

(Thượng toạ 

Thích Chơn 

Phát) 

10/06/1972 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh 

Phật 

Giáo 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

178/1 Thạnh 

Hòa B, 

Thuận An, 

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Giáo dục 

phật học 

Tiến 

sĩ 

Châu 

Á học 

Cử 

nhân 

Anh 

văn - 

Chứng 

chỉ B 

Hoa 

Ngữ 

Trụ trì 

chùa Thiên 

Chơn  

-   

23 
Phạm Hoàng 

Xuân 
12/02/1964 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh 

Phật 

giáo 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

146 Phú 

Hưng, Thuận 

An, TP Hồ 

Chí Minh  

9/12 - - - - Đại biểu -   



24 
Nguyễn Thị 

Thúy Nga 
28/03/1960 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

176/3 Thạnh 

Lợi,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Cử nhân 

Quản trị 

kinh doanh 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 
- 

Bí thư chi 

bộ - CT 

HĐQT 

Quỹ  

TDND An 

Thạnh 

18/08/1994   

25 
Đinh Văn 

Long 
24/12/1964 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

66C Hưng 

Thọ, 

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 Bác sĩ - 
Sơ 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Trưởng 

Trạm y tế 
01/02/1999   

26 
Võ Thị Thu 

Thuỷ 
20/9/1969 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

 Bến 

Cát, TP 

Hồ Chí 

Minh 

146 Hưng 

Lộc, Thuận 

An, TP Hồ 

Chí Minh 

12/12 
Cử nhân 

Kinh tế 

Cử 

nhân 

Cao 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Đại biểu 15/01/1996   

27 Lê Anh Vũ 15/11/1963 Nam 
Việt 

nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

225B Thạnh 

Hòa A, 

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Cử nhân 

Quản lý xã 

hội 

Cử 

nhân 

Cao 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Đại biểu 01/04/1994   

28 
Huỳnh Văn 

Tánh 
29/12/1971 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

297 Hưng 

Phước, 

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân 

Hành chính 

Cử 

nhân 

Cao 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Đại biểu 03/05/1997   

29 
Nguyễn Thị 

Túy Phượng 
27/01/1969 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

169 Thạnh 

Quý, 

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân 

Hành chính 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 
- Đại biểu 20/08/1996   



30 
Nguyễn Văn 

Đậu 
31/10/1970 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Lái 

Thiêu, 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

496A Hưng 

Lộc,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân 

Hành chính 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Đại biểu 03/05/1997   

31 
Trần Thị 

Ánh Tuyết 
26/02/1979 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

35/1 Phú 

Hưng, 

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân  

Hành chính 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn A 

Chuyên 

viên phòng 

VHXH 

06/07/2009   

32 
Vương Quốc 

Cường 
26/8/1987 Nam 

Việt 

Nam 
Hoa Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

247 Hưng 

Lộc,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân 

Luật 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn 

B1 

Chuyên 

viên UB 

MTTQ VN 

phường 

30/03/2011   

33 
Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh 
13/11/1986 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thủ Dầu 

Một, TP 

Hồ Chí 

Minh 

63A An Mỹ,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Cử nhân 

Tài chính 

kế toán 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Chuyên 

viên Ban 

xây dựng 

Đảng 

05/02/2010   

34 
Nguyễn Thái 

Xuân Loan 
07/09/1972 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thủ Dầu 

Một, TP 

Hồ Chí 

Minh 

216 Hưng 

Thọ, Thuận 

An, TP Hồ 

Chí Minh 

 

12/12 
Cử nhân 

Kế toán 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Cử 

nhân 

Tiếng 

Anh 

Đại biểu 05/10/2010   

35 
Phan Thị 

Tuyết Nga 
19/07/1986 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

171A Hưng 

Lộc, 

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân 

Luật 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Chuyên 

viên văn 

phòng 

HĐND - 

UBND 

26/06/2015   



36 
Nguyễn Sơn 

Cường 
29/10/1982 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

181 Thạnh 

Quý,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Cử nhân 

Luật, 

Trung cấp 

kỹ thuật 

viên lập 

trình 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 
- 

Chuyên 

viên văn 

phòng 

HĐND - 

UBND 

19/08/2007   

37 
Nguyễn 

Ngọc Hiền 
07/05/1978 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

294 An Phú,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân 

Luật 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn A 

Chuyên 

viên UB 

MTTQ VN 

phường 

20/08/2004   

38 
Phạm Thị 

Ngọc 
12/06/1955 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

16 Thạnh 

Lộc,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Kỹ sư Kinh 

tế, Nông 

nghiệp 

Kỹ 

sư 

Cử 

nhân 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn C 

Bí thư chi 

bộ KP 

Thạnh Lộc 

28/02/1986   

39 
Lê Quang 

Vinh 
21/08/1963 Nam 

Việt 

nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

29C Thạnh 

Quý,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Sơ cấp Bưu 

điện  
- - - 

Bí thư chi 

bộ KP 

Thạnh Quý 

10/05/1999   

40 
Trần Kim 

Sang 
01/01/1983 Nam 

Việt 

Nam 
Hoa Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

502B Hưng 

Lộc, Thuận 

An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

10/12 - - 
Sơ 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

Hoa A 

PBT chi 

bộ, Trưởng 

KP Hưng 

Lộc 

19/03/2013   

41 
Võ Thanh 

Phong 
02/02/1977 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh  Không Bến Tre 

64/1A Thạnh 

Bình, Thuận 

An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Cử nhân 

Luật – Cử 

nhân Chính 

trị 

Cử 

nhân 

Cao 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Phó Bí thư 

chi bộ - 

Trưởng KP 

Thạnh 

Bình 

03/12/2009   



42 
Phan Thành 

Vinh 
17/08/1978 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

197A/2 

Thạnh Lợi,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cao đẳng 

sư phạm 
- - - 

Phó Bí thư 

chi bộ -

Trưởng KP 

Thạnh Lợi 

01/07/2019   

43 Lê Thị Thảo 25/06/1970 Nữ 
Việt 

nam 
Kinh Không 

Bình 

Thuận 

311 Thạnh 

Hòa A, 

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Trung cấp 

Công nghệ 

thực phẩm 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

- - - 

Phó Bí thư 

chi bộ KP 

Thạnh Hoà 

A 

03/05/2017   

44 
Huỳnh Thị 

Thanh Vân 
09/04/1961 Nữ 

Việt 

nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

31C An Hòa, 

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân 

Kinh tế 

Cử 

nhân 

Cao 

cấp 
- 

Phó Bí thư 

chi bộ - 

Trưởng 

khu phố 

An Hòa 

19/08/1994   

45 
Nguyễn 

Hoàng Tiến 
30/4/1990 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

59A An Mỹ, 

Thuận An, 

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 - - - - 

Trưởng 

khu phố 

An Mỹ 

03/07/2015   

46 
Đinh Thị 

Tuyết Thu 
30/05/1986 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

194 An 

Quới,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân 

Luật 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Trưởng 

Ban 

CTMT khu 

phố An 

Quới 

07/07/2012   

47 
Trần Văn 

Viễn 
22/4/1961 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

171 Phú 

Hưng,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

9/12 - - - - 

Trưởng 

Ban 

CTMT khu 

phố Phú 

Hưng 

-   



48 

Nguyễn Thị 

Huyền 

Trang 

09/04/1984 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

502B  

Hưng Lộc,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Đại học 

văn thư lưu 

trữ 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Đại biểu 02/03/2015   

49 
Lê Quốc 

Hưng 
08/04/1960 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh 

Thiên 

chúa 

giáo 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

277A  

Hưng Phước,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

9/12 - - - - Đại biểu 01/11/2006   

50 
Trịnh Thị 

Hồng Nhung 
02/12/1971 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Lái 

Thiêu, 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

01A  

Hưng Phước,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân 

Luật 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Đại biểu 01/11/2007   

51 
Vương Văn 

Tùng  
07/02/1965 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

410 Hưng 

Lộc, 

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

10/12 - - 
Sơ 

cấp 
- Đại biểu 01/08/2008   

52 
Nguyễn Tiến 

Thành 
04/12/1974 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh 

Công 

giáo 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

03B Hưng 

Thọ, 

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 - - - - Đại biểu -   

53 
Huỳnh Ngọc 

Tú 
08/04/1980 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

521 Hưng 

Lộc,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Cử nhân 

Quản trị 

kinh doanh 

Cử 

nhân 
- 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Đại biểu 22/03/2003   



54 
Trần Anh 

Tuấn 
09/04/1959 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh 

Công 

giáo 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

158 Hưng 

Thọ, 

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân 

Hóa 

Cử 

nhân 
- - Đại biểu -   

55 
Nguyễn Thị 

Kim Thanh 
20/06/1977 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Bến Cát, 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

50 Thạnh 

Phú,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Cử nhân 

Xây dựng 

Đảng và 

chính 

quyền Nhà 

nước 

 

Cử 

nhân 

Giấy 

chứng 

nhận 

Cao 

cấp 

- Đại biểu 31/01/2003   

56 
Võ Văn 

Thắng 
16/09/1963 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

Giao, TP 

Hồ Chí 

Minh 

168/3 Thạnh 

Hòa B,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

11/12 Không - - - Đại biểu 04/01/2011   

57 
Nguyễn Thị 

Kim Hà 
12/02/1978 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Tân 

Uyên, 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

84/1 Thạnh 

Bình,  Thuận 

An, TP Hồ 

Chí Minh 

12/12 

Trung cấp 

Sư phạm 

mầm non 

- - 

Chứng 

chỉ  

Anh 

văn A 

Đại biểu -   

58 
Trần Thị 

Phương Tâm  
07/11/1980 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Bến Cát, 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

166 Thạnh 

Quý,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân 

Luật 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn A 

Đại biểu 01/03/2004   

59 
Phạm Quốc 

Việt   
30/06/1972 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

86 Thạnh 

Phú,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân 

Luật 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ  

Anh 

văn B 

Đại biểu 01/10/2010   



60 

Nguyễn 

Phương 

Trúc 

12/02/1975 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Củ Chi, 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

192/2B  

Thạnh Bình,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Cử nhân 

Luật, Cử 

nhân Cử 

nhân Xây 

dựng Đảng 

và chính 

quyền Nhà 

nước 

 

Cử 

nhân 

Cao 

cấp 

Chứng 

chỉ  

Anh 

văn B 

Đại biểu 01/04/2004   

61 
Nguyễn Văn 

Thanh 
06/09/1967 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thủ Dầu 

Một, TP 

Hồ Chí 

Minh 

257 Thạnh 

Phú,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 - - - - Đại biểu 06/09/2002   

62 
Võ Thị Cẩm 

Hà 
15/01/1975 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

3/25A Bình 

Thuận, Lái 

Thiêu TP Hồ 

Chí Minh 

12/12 

Cử nhân 

Hành chính 

– Trung 

cấp KT 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ  

Anh 

văn A 

Đại biểu 12/06/2002   

63 
Vương Văn 

Hai 
22/3/1955 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

118 B An 

Mỹ,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

9/12 - - 
Sơ 

cấp 
- Đại biểu 02/11/2008   

64 
Trương 

Công Hoàn 
29/12/1957 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

05D An Hòa,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Trung cấp 

Quản lý 

nhà nước 

- 
Trung 

cấp 
- Đại biểu 07/07/1987   

65 
Nguyễn 

Thanh Hùng 
06/04/1964 Nam 

Việt 

Nam 
kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

99 An Quới,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Trung cấp 

Y tế 
- - - Đại biểu 08/12/2009   



66 
Nguyễn Văn 

Hùng 
01/04/1959 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

95 Phú 

Hưng,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

9/12 - - - - Đại biểu 19/06/2014   

67 

Nguyễn 

Đình 

Phương 

30/4/1983 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

18 An Phú,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 
Cử nhân tin 

học 

Cử 

nhân 
- 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Đại biểu -   

68 Lê Bá Toán 02/09/1959 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

27C An Hòa,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

12/12 

Cử nhân 

Sư phạm 

Toán 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn A 

Đại biểu 02/08/1993   

69 
Nguyễn 

Hoàng Tuấn 
03/12/1964 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thuận 

An, TP 

Hồ Chí 

Minh 

159 An Phú,  

Thuận An,  

TP Hồ Chí 

Minh 

11/12 - - - - Đại biểu 04/05/2011   

                 

Tổng số đại biểu: 69 

Đại biểu nam: 45 

Đại biểu nữ: 24 

Đại biểu ngoài Đảng: 07 

Đại biểu người Hoa: 04 


